Lồng ghép phương pháp và kế quả đánh giá tổn thương khí hậu (CVA) của CSO vào Kế hoạch thích ứng quốc gia của Việt Nam
BẢNG HỎI KHẢO SÁT
Phần 1 – Thông tin về người được phỏng vấn
1.  Tên người được phỏng vấn: 








2.  Giới tính:         FORMCHECKBOX 
  Nam           FORMCHECKBOX 
 Nữ
3.  Tên tổ chức:







4.  Vị trí công tác:





Phần 2 – Về việc thực hiện CVA 

5. CVA đã được áp dụng tại tổ chức của ông (bà) như thế nào?

5.1 Ai là người tiến hành CVA tại tổ chức của ông (bà)? (Đánh dấu vào các ô trống phù hợp)

	 FORMCHECKBOX 
 Lãnh đạo?                                                                    FORMCHECKBOX 
 Cán bộ dự án                                                           
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 Thuê tư vấn (Việt Nam hoặc quốc tế)

 FORMCHECKBOX 
 Thuê tư vấn giám sát cán bộ dự án  
	    FORMCHECKBOX 
 Cán bộ địa phương                                           

    FORMCHECKBOX 
 Cộng đồng địa phương (phối hợp với cán bộ dự án)
    FORMCHECKBOX 
 Khác (Vui lòng cho biết)  















                                                                                                           


5.2 Hãy mô tả các đặc điểm của phương pháp CVA được áp dụng bởi tổ chức của ông (bà).
	
	Phương pháp CVA – Đánh giá tổn thương khí hậu
	Lĩnh vực

1= Nước, 2=Nông nghiệp; 3=Đất; 4=Đa dạng sinh học; 5=Giao thông; 6=Giới&Chống nghèo đói; 7=Sức khỏe; 8=Giáo dục; 9=Khác
	Mức độ áp dụng

1=Làng;

2=Xã;

3=Huyện;

4=Tỉnh
	Năm
	Địa điểm

(xã, huyện, tỉnh)
	Các yếu tố chính



	
	
	
	
	
	
	Cách tiếp cận (VD: dựa trên thiệt hại/ tác đông; dựa trên tính DBTT…)
	Các biến cho công thức đánh giá CVA, (ví dụ: độ phơi nhiễm với khí hậu, vị trí dễ bị tổn thương, các nhóm dễ bị tổn thương, năng lực thích ứng của các nhóm dễ bị tổn thương)
	Các công cụ được sử dụng trong CVA

(ví dụ: bản đồ rủi ro, lịch thời vụ, v.v.)
	Sự tham gia của giới
1 = Nữ (chiếm ưu thế)
2 = Nam (chiếm ưu thế)

3 = cả hai

	1
	 FORMCHECKBOX 
 Đánh giá năng lực, tính dễ bị tổn thương bởi hiểm hoạ thiên tai (HVCA)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 FORMCHECKBOX 
 Đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVCA)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ số kết hợp với GIS
	
	
	
	

	3
	 FORMCHECKBOX 
 LVI - chỉ số dễ bị tổn thương về sinh kế
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 FORMCHECKBOX 
 CVI - Chỉ số tổn thương vùng ven biển
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 FORMCHECKBOX 
 SVI - Chỉ số tổn thương kinh tế -xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 FORMCHECKBOX 
 Chỉ số dễ bị tổng thương đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 FORMCHECKBOX 
 Phương pháp đánh giá nhanh (RAP)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	  FORMCHECKBOX 
 Phân tích các bên liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 FORMCHECKBOX 
 Mô hình hóa (ví dụ: VIP - Nguyên mẫu chỉ số khả năng phục hồi – tính dễ bị tổn thương)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 FORMCHECKBOX 
 Khung GIZ
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 FORMCHECKBOX 
 Khung IPCC
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 FORMCHECKBOX 
 CVCA
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 FORMCHECKBOX 
 EBA
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 FORMCHECKBOX 
 Khác (vui lòng chỉ rõ)
	
	
	
	
	
	
	
	


5.3  Ông (bà) tự đánh giá các phương pháp CVA áp dụng tại tổ chức của mình như thế nào?
	
	Sự phù hợp


	Hiệu quả

	Các phương pháp CVA
	Mức độ liên quan đến bối cảnh địa phương 

1= không liên quan; 

2 = có liên quan; 

3 = có liên quan chặt chẽ 
	Mức độ liên quan đến mục tiêu / ưu tiên của dự án 

1= không liên quan; 

2 = có liên quan; 

3 = có liên quan chặt chẽ
	Số người thụ hưởng

(người)
	Mức độ hài lòng với kết quả đạt được
1 = không hài lòng; 

2 = hài lòng; 

3 = rất hài lòng
	Ý nghĩa của những thay đổi do các biện pháp / mô hình dựa trên CVA mang lại 
1 = không đáng kể; 

2 = đáng kể; 

3 = rất có ý nghĩa

	
	
	
	Nữ
	Nam
	Người nghèo
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ số kết hợp với GIS
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.  
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	


6 Vui lòng liệt kê 3 thách thức quan trọng nhất và bài học kinh nghiệm / đề xuất đối với việc áp dụng CVA tại tổ chức của ông (bà) và giải thích lý do tại sao lại coi đó là những thách thức và đưa đề xuất đó?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7 Các biện pháp/mô hình thích ứng dựa trên kết quả CVA mà tổ chức của ông (bà) đã áp dụng là gì? Xin hãy mô tả những thay đổi mà các biện pháp/ mô hình này mang lại.
	
	Tên của các biện pháp / mô hình dựa trên CVA
	Số lượng người hưởng lợi
	Năm áp dụng
	Địa điểm
	Thay đổi do các biện pháp / mô hình mang lại

	
	
	Nữ
	Nam
	Người nghèo
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


8 Ông/bà vui lòng chia sẻ các tài liệu về phương pháp đánh giá, kết quả và tài liệu liên quan về CVA (file đính kèm, đường link down tài liệu…) 
Trân trọng cảm ơn!
4

